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1- Đặt vấn đề

Chính phủ đã có chủ trương đẩy  mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) bao gồm cả các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN)1. Trong đó, đối với các NHTMNN, Chính phủ tuyên bố cho Nhà nước nắm giữ đa số cổ phần (51%) và có thể từng bước mở cửa cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu vực này... Trong điều kiện như vậy, người ta dễ đặt ra câu hỏi rằng: “Tương lai về loại hình NHTMNN ở Việt Nam  sẽ như thế nào?”  Bài viết này cố gắng phân tích, phỏng đoán về vị trí, vai trò của các NHTMNN trong hệ thống ngân hàng/ hệ thống tài chính Việt Nam trong 10 đến 20 năm nữa.

2- Cơ sở của mô hình NHTMNN

2.1- Cơ sở cho sự ra đời, tồn tại của NHTMNN

(i) NHTMNN đóng vai trò đối trọng với các NHTM tư nhân và thúc đẩy sự phát triển của các ngân hàng trong nước trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế (hỗ trợ ngành công nghiệp non trẻ)

Nhiều nghiên cứu cho rằng NHTMNN góp phần cân bằng quyền lực kinh tế và chính trị đối với các ngân hàng tư nhân. Ngay ở một nền  kinh tế phát triển như Mỹ, người ta cũng cho rằng, mặc dù các ngân hàng tư nhân chịu sự quản lý của nhà nước nhưng chính các ngân hàng này cũng có sự lạm dụng quyền lực kinh tế và chính trị. Về vấn đề này, Tổng Thống Mỹ Andrew Jackson, năm 1832, đã từng phát biểu: “Một điều đáng tiếc rằng, phái giàu có và quyền lực lại thường lái các điều luật của nhà nước phục vụ cho lợi ích riêng của mình.”

Để giảm bớt sự lạm dụng này, mà một số nhà nước đã thành lập ngân hàng của nhà nước (state bank) hoặc quốc hữu hoá một số ngân hàng tư nhân mà không cố gắng tạo ra sự cạnh tranh giữa hai khối ngân hàng này. (James A. Hanson , 2004)2. Lý do thúc đẩy sự phát triển của các ngân hàng trong nước trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế và hỗ trợ ngành công nghiệp non trẻ đó là lý do cho sự thành lập Ngân hàng Quốc gia đệ nhất và Ngân hàng Quốc gia đệ nhị của Hoa Kỳ vào của thập kỷ 80 (thế kỷ 19). 

(ii) NHTMNN nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế phù hợp với các mục tiêu quốc gia. Đây là chính sách và quan điểm của hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa và cũng được coi là tư tưởng/ đường lối nền kinh tế định hướng có Nhà nước lãnh đạo cho phát triển kinh tế. Tư tưởng/ đường lối này đã thống trị trong nhiều năm và đã đưa đến sự quản lý của nhà nước đối với khu vực kinh tế quan trọng như khu vực ngân hàng ở nhiều nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại lịch sử,  ngay sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Lê Nin đã tuyên bố “Không có các ngân hàng lớn thì sẽ không có chủ nghĩa xã hội. Các ngân hàng lớn là công cụ mà chúng ta cần để tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và các ngân hàng lớn đó là cái mà chúng ta tước đoạt từ chủ nghĩa tư bản” (James A. Hanson, 2004). Với quan điểm này, hầu hết các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa đã xác lập hệ thống ngân hàng theo hướng ngân hàng của nhà nước (NHTMNN). 

Ngoài ra, sau Thế chiến thứ II, nhiều nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa đã duy trì một mô hình các DNNN trong các “khu vực chiến lược” hoặc khu vực “chủ đạo” cho phát triển kinh tế và các DNNN này được nhà nước bảo hộ và bao cấp bằng nguồn tài chính với lãi suất thấp từ các NHTMNN. Để củng cố cho chủ trương này, ở một số các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, cũng có quan điểm rằng khu vực nhà nước sẽ đem lại lợi ích xã hội tốt hơn khu vực tư nhân trên phương diện đầu tư dài hạn.

(iii) NHTMNN đảm bảo phân bổ tài chính cho các khu vực mà người ta không muốn đầu tư vào hoặc khu vực cần có sự ưu đãi. Lý do thứ ba người ta thường viện dẫn cho sự tồn tại của các ngân hàng nhà nước hoặc NHTMNN là sự cần thiết cho sự phân bổ nguồn tài chính cho khu vực ưu đãi chẳng hạn như cung cấp tín dụng dài hạn cho khu vực nông nghiệp, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ xuất khẩu sang thị trường mới,... Người ta cho rằng lý do này không hoàn toàn cần thiết trong hình thức cho vay theo  chỉ định của nhà nước cho các dự án của nhà nước. Tuy nhiên, hình thức này lại  khắc phục được những “khuyết tật” của thị trường  tài chính và đáp ứng nhu cầu của xã hội.  Trong thực tế, có rất nhiều nước đã thành lập ngân hàng phát triển của nhà nước để tiếp nhận các nguồn vốn dài hạn từ các nhà tài trợ nước ngoài (nguồn vốn hỗ trợ phát triển) cho các khu vực kinh tế trong nước (thường là khu vực kinh tế công cộng) hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ; một số nước cũng thành lập ngân hàng phát triển nhà thuộc nhà nước để hỗ trợ phát triển nhà... 

Theo lý do này, người ta cho rằng, NHTMNN là cần thiết cho việc khắc phục những khuyết tật của thị trường và thuốc chữa cho khuyết tật này là các khoản tín dụng chính sách tương ứng chứ không nên từ các khoản trợ cấp / cho không từ ngân sách nhà nước. Người ta còn lập luận rằng, sự thiếu các nguồn tín dụng cho các khu vực kinh tế nào đó (như vốn dài hạn chẳng hạn) không phải là do khuyết tật của thị trường mà điều đó phản ánh  những vấn đề khác như khó huy động vốn, hệ thống pháp luật không ổn định, môi trường kinh tế không chắc chắn,... (James A. Hanson, 2004).

(iv) NHTMNN ngăn chặn khủng hoảng/ đổ vỡ ngân hàng. Ngân hàng do nhà nước quản lý  cũng hình thành trong một số trường hợp các ngân hàng yếu kém đứng trước nguy cơ đổ vỡ có thể dẫn đến  khủng hoảng hệ thống. Ví dụ, sự quốc hữu hoá hàng loạt ngân hàng ở ấn Độ năm 1969 được coi là do nhà nước lo ngại hàng hoạt ngân hàng tư  nhân yếu kém đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.  Theo lý do này, người ta dễ suy luận là mô hình ngân hàng nhà nước là tạm thời; tuy nhiên trong thực tế vẫn có ngân hàng hình thành theo kiểu này tồn tại khá lâu.
2.2- Hoạt động của NHTMNN trên thế giới

Về nguyên tắc, những NHTMNN hoạt động tốt khi tính đến các nhiệm vụ chính trị, xã hội cao cả của nó (như nhiệm vụ tài trợ cho các dự án giao thông; dự án cấp thoát nước, hay tương tự...). Trong những dự án như thế thì lợi ích của toàn bộ nền kinh tế có thể vượt ra ngoài phạm vi lợi ích của một “người vay nợ” cụ thể nào đó. Tuy nhiên, trong thực tế thì các NHTMNN cho vay nhiều (nếu không muốn nói là toàn bộ) tới các khách hàng/ dự án lớn mà trong đó người ta lại không nhận thấy rằng lợi ích khu vực công lại lớn hơn lợi ích của tư nhân. 

Nếu đánh giá theo một số tiêu thức thống nhất về chỉ tiêu tài chính mà các ngân hàng hay dùng như : thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE); thu nhập trên tổng tài sản (ROA)  hay tỷ lệ nợ tồn động, chi phí... thì nhìn chung, các NHTMNN hoạt động yếu kém ở hầu hết các nước đang phát triển cho dù cũng có một số trường hợp ngoại lệ (James A. Hanson, 2004). (Xem bảng 1). 

Những trường hợp ngoại lệ về hiệu quả trong hoạt động của các NHTMNN tại các quốc gia như Singapore, Indonesia... Mô hình ngân hàng Bank Rakyat Indonesia (BRI) thực hiện các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được coi là một ngân hàng tốt nhất trên thế giới. Trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông á (năm 1997), có tới hơn 90% các khoản tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của BRI vẫn hoạt động bình thường, trong khi đó các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp lớn của BRI lại trong tình trạng yếu kém và nguy cơ không thu hồi được tương tự như tình trạng của các NHTMNN khác ở Indonesia (James A. Hanson, 2004).

Tuy nhiên, qua khảo sát chung cho thấy, hầu hết các NHTMNN ở các nước đều hoạt động yếu kém mà biểu hiện nhất là tình trạng nợ quá hạn chồng chất. Ví dụ, ở Trung Quốc, theo ước tính của nhà nước, tình trạng nợ quá hạn ở các NHTMNN đã từng lên trên 20% tổng dư nợ của các ngân hàng này (trong khi ước tính không chính thức thì có thể cao hơn thế).

(Bảng1: Vốn nhà nước trong khu vực ngân hàng tại một số nền kinh tế chọn lọc (năm 2003)
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Các NHTMNN thường cung cấp các khoản cho vay hỗ trợ hay cho vay theo chỉ định tới các ngành công nghiệp đặc biệt hoặc các doanh nghiệp do chính phủ xác định cần hỗ trợ. Chính vì lẽ đó, các NHTMNN cũng có thể là gánh nặng đối với chính phủ vì những tài sản nợ phát sinh rất lớn do sự bảo lãnh mà các ngân hàng này thực hiện; hoặc với cách suy nghĩa của xã hội là các NHTMNN là “ngân hàng lớn, không thể đổ vỡ được” (too big to fail). Tại Trung Quốc, vào cuối năm 2003, số nợ quá hạn tại các NHTMNN lên tới 2.440 tỷ Nhân dân tệ, chiếm khoảng 18% tổng dư nợ cho vay của các NHTMNN và chiếm 21%  GDP ( Nicholas R.Lardy, 2004)3. Điều đáng chú ý đối với tình trạng ở Trung Quốc là 90% số nợ quá hạn đó có thể được coi là những khoản nợ của chính phủ. Các nghiên cứu và  khảo sát cho thấy các NHTMNN thường chỉ đơn thuần cho vay và đảo nợ những khoản cho vay đối với các doanh nghiệp  mà rất ít có vai trò trong việc nâng cao chất lượng các khoản cho vay hay cải thiện quản lý ở các doanh nghiệp (con nợ).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ nghịch chiều giữa tăng trưởng kinh tế và NHTMNN ở nhiều nước trên thế giới (James A. Hanson, 2004). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tại sao các đánh giá của tổ chức định mức tín nhiệm độc lập lại đưa ra  rằng so với các các ngân hàng tư nhân, các NHTMNN có khuynh hướng không đủ vốn, lãi thấp, thu nhập thấp; và đặc biệt là các NHTMNN thường phải thực hiện chính thức hoặc ngầm định bảo lãnh đối với người gửi tiền trên phương diện về tính an toàn đối với số tiền mà họ gửi. Chính vì lý do đó, nhiều nhà nghiên cứu khuyến nghị rằng, đối với các chính phủ mà sở hữu các NHTMNN thì cần có chính sách tài chính thật minh bạch đối với kết quả hoạt động kinh doanh, đối với những khoản bao cấp (kể cả các khoản được coi như bao cấp) đối với các ngân hàng này cũng như đối với những khoản bảo lãnh chính thức và không chính thức do các NHTMNN thực hiện (Manal Fouad, 2004 )4.  

Các nghiên cứu cũng chỉ ra cái giá (những chi phí) phải trả từ hoạt động NHTMNN như chi phí do cho vay chỉ định, chi phí bao cấp, chi phí từ ngân sách (vĩ mô) mà cần phải  quan tâm, tính đến. Ví dụ hoạt động ngân hàng nhà nước ở Uruguay, đó là Ngân hàng Banco de la Repulica Oriental del Uruguay (BROU)- trước đó là ngân hàng trung ương và ngân hàng Banco Hiptecario del Uruguay (BHU)-cho vay với lãi suất bao cấp và vì vậy nuôi sống chủ yếu cho những người có mức rủi ro cao ở khu vực nông nghiệp và (trong một chừng mực nào đó) lại gây ra khủng hoảng ở khu vực kinh tế khác. Cái giá phải trả do chính sách cho vay với lãi suất bao cấp của BROU và của BHU có thể đo được bằng cách so sánh  mức lãi của các ngân hàng này so với các ngân hàng tư nhân: như lãi trước thuế trung bình của các ngân hàng tư nhân là 12% trong khi đó  lãi trước thuế của  BROU là 5% và của BHU là 1%. Trên phương diện kinh tế vĩ mô, những hoạt động  tương tự bao cấp/ chi từ ngân sách (quasi-fiscal activities) của Uruguay có thể lên tới từ 0,8 đến 1,2% GDP trong những năm 1996–2002 (Manal Fouad, 2004). Trên phương diện phân tích ngân sách về chi này, cũng cần phải  tính đến khuynh hướng rằng khi thực hiện trích lập dự phòng rủi ro mà trong điều kiện đánh giá mức rủi ro thấp hơn bình thường thì thường dẫn đến khuynh hướng chính phủ thường đánh thuế quá mức đối với NHTMNN và điều đó dẫn đến làm “bào mòn” nguồn vốn thực của ngân hàng. Theo cách đó thì gánh nặng lên  ngân sách nhà nước ngày càng lớn hơn nhiều khi phải tăng vốn cho các ngân hàng này vào một ngày nào đó.

2.3- Những nguyên nhân về sự yếu kém trong hoạt động của các NHTMNN.

- Các NHTMNN lại hoạt động yếu kém và thường đi đôi với mức độ phát triển chậm. Người ta cho rằng, sự khác nhau trong phân bổ tín dụng cho nền kinh tế giữa hai loại hình ngân hàng nhà nước và các ngân hàng tư nhân (như nêu trong phần cơ sở cho sự tồn tại của NHTMNN) là nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém. Sự khác nhau này tựu chung là các ngân hàng tư nhân thực hiện cho vay trên cơ sở thương mại thực sự, họ cân nhắc hợp lý hơn giữa lợi nhuận và rủi ro khi quyết định cho vay; trong khi đó hầu hết các NHTMNN lại thực hiện cho vay trên nguyên tắc chính sách hoặc kém tính thương mại hơn. Trong thực tế, qua khảo sát cho thấy danh mục cho vay của các NHTMNN cũng tồi hơn các ngân hàng thương mại tư nhân nhiều, xét trên phương diện nợ quá hạn và lãi từ cho vay... 

Người ta cho rằng, nợ quá hạn cao ở các NHTMNN cũng được hiểu là có một nhóm khách hàng của các NHTMNN này sử dụng vốn không hiệu quả bằng nếu đem cũng số tiền đó cho vay đối với những khách hàng khác. Người vay vốn từ các NHTMNN do đó rất có thể không đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế trong nước vì các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì thường có nợ quá hạn cao và không đóng thuế cho ngân sách nhà nước - tức là ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Vì vậy, hiệu quả thấp trong các khoản tín dụng của khu vực NHTMNN và tỷ lệ nợ quá hạn cao cũng có thể được chuyển dịch thành nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng và hạn chế tăng trưởng kinh tế trên phương diện kinh tế vĩ mô... 

Một số quan điểm khác cho rằng “phù hợp với quan điểm chính trị của người chủ sở hữu là chính phủ tại các doanh nghiệp nhà nước bao gồm cả NHTMNN, theo đó, người ta cũng sẽ  phân bổ tín dụng theo quan điểm sở hữu chính trị tương ứng và qua đó làm giảm tính hiệu quả của các khoản cho vay” (La Porta, Lopez de Silanes và Shleifer, 2002 trang 2905).

- NHTMNN phải “gánh” quá  nhiều mục tiêu. Ngân hàng tư nhân chỉ cân nhắc rủi ro và lợi nhuận, trong khi đó NHTMNN “gánh”  quá nhiều mục tiêu chính trị đặt ra bên cạnh mục tiêu kinh doanh. Chính phủ khó có thể đưa ra cơ chế khuyến khích cho Ban lãnh đạo NHTMNN điều hành hoạt động ngân hàng đạt được nhiều mục tiêu như vậy; Chính phủ cũng khó có thể đánh giá đúng đắn được kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN trong điều kiện đưa ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đối với các NHTMNN. Tại một số nước, các NHTMNN còn chịu sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và phải cho vay theo mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương,...

- Vấn đề thông tin trong các NHTMNN thường chậm chạp, không hiệu quả. Quyết định kinh doanh thường phải nhanh nhậy trên cơ sở có thông tin kịp thời. Chế độ thông tin ở các NHTMNN vì nhiều lý do thường kém và do đó làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh kém.  Các NHTNNN thường có hệ thống rộng lớn, việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý thường kém hơn các  ngân hàng tư  nhân. Hơn thế nữa, ở một số nước, do chế độ tài chính không minh bạch và thường đặt trong chế độ bảo mật cao nên hệ thống thông tin hầu như không được thông suốt... và điều đó rất có thể làm cho các NHTMNN rủi ro hơn ... 

- Các quyết định của NHTMNN thường  bị chi phối bởi yếu tố chính trị. Các NHTMNN thường gặp phải những khó khăn do lý do chính trị trong việc quyết định cho vay theo lãi suất thị trường và thực hiện chế độ cầm cố/thế chấp tài sản. Tại hầu hết các nước có NHTMNN, các ngân hàng này thường phải cho vay với lãi suất thấp hơn thị trường đối với  các khách hàng, nhất là các doanh nghiệp nhà nước và đối với khu vực người nghèo... 

- Các NHTMNN thường đối mặt với vấn đề văn hoá chây ỳ trong vay nợ. Tại nhiều nước, nhất là các nước XHCN, người ta cứ nghĩ là các khoản cho vay từ NHTMNN là khoản tiền của nhà nước hỗ trợ hoặc đó là “của công của nhà nước” và vì vậy, vay được là cứ vay không cần nghĩ đến việc trả nợ. Việc NHTMNN cho vay các doanh nghiệp nhà nước thường bị chi phối bởi yếu tố “văn hoá” này. Và việc cải thiện được vấn đề “ văn hoá” này thì không phải ngày một ngày hai.

- Tham nhũng liên quan đến các NHTMNN. Các NHTMNN thường liên quan đến những khoản cho vay hỗ trợ và chịu  nhiều sự chỉ đạo của các quan chức chính phủ,... nên tham nhũng rất thường dễ “bùng phát” ở nơi đây...

2.4- NHTMNN ở Việt Nam

Tương tự như các nước xã hội chủ nghĩa khác, Việt Nam thiết lập hệ thống tài chính trên cơ sở đưa vào các NHTMNN từ sau Cách mạng Tháng 8 thành công. Trước năm 1990, các NHTMNN dường như chiếm 100% khu vực ngân hàng trên mọi phương diện (huy động vốn, cho vay, tài sản).  Từ năm 1990, theo chủ trương phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường, khu vực tài chính ngân hàng đã có sự đa dạng đáng kể về sở hữu.  Hiện nay, khu vực  ngân hàng Việt Nam đã khá đa dạng  về loại hình sở hữu ( nhà nước, tập thể, cổ phần, liên doanh và nước ngoài). Tính đến đầu năm 2006, hệ thống ngân hàng Việt Nam có 5 NHTMNN, 1 Ngân hàng chính sách xã hội, 35 Ngân hàng thương mại cổ phần, 27 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh. (Xem bảng 2).

Bảng 2: Các NHTM trên lãnh thổ Việt Nam
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N¨m  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2006    NHTMCP  4  22  41  45  48  51  51  50  48  48  43  36  35   NH liªn doanh  1  2  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  4   Chi nh ¸ nh ng©n  hµng n­íc ngoµi  0  5  8  9  18  22  24  25  26  26  26  26  27    NHTMNN  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5   NHCS       1  1  1  1  1  1  1  1  2   Nguån: NHNN; sè c¸c NHTMCP gi¶m ®i tõ n¨m 1997 thÓ hiÖn mét  sè ng©n hµng bÞ s¸p nhËp trong qu¸ tr×nh  c¬ cÊu l¹i.   -  Tõ n¨m 1998, sè NHTMCP gi¶m ®i thÓ hiÖn ch­¬ng tr×nh c¬ cÊu l¹i ng©n hµng cña ViÖt Nam ®ang ®­îc tiÕn  hµnh,  trong ®ã mét sè NHTMCP yÕu  kÐm bÞ ®ãng cöa ( b»ng h×nh thø c s¸p nhËp   víi NHTMCP m¹nh h¬n,  NHTMNN mua l¹i. ..); Ng©n hµng  P h¸t triÓn  V iÖt  Na m ®­îc xÕp vµo NHCS    


Hiện tại, các NHTMNN bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng được đề cập đến như một NHTMNN. (Xem bảng 3)

Bảng 3: Thị phần cho vay và huy động của các NHTM ở Việt Nam
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Những năm trước đây các NHTMNN đóng vai trò chủ đạo trên những phương diện như thị phần huy động và cho vay, tài sản có; Từ năm 2000, các tỷ lệ này có giảm đi đáng kể, tuy nhiên đến thời điểm cuối năm 2005, dư nợ cho vay của các NHTMNN vẫn chiếm  trên 70% tổng dư nợ cho nền kinh tế cuả toàn hệ thống. Cả về huy động vốn của các NHTMNN cũng chiếm  trên 70% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Các NHTMNN hiện nay có rất nhiều chi nhánh tỉnh, thành phố và  tại các huyện, liên xã - đó là lực lượng tài chính chủ đạo trong việc cung ứng tín dụng và dịch vụ ngân hàng cho phần lớn các loại hình sản xuất kinh doanh của nền kinh tế quốc doanh. Ngân hàng Chính sách xã hội (trước đây là Ngân hàng Phục vụ người nghèo) hiện thực hiện cho vay hỗ trợ người nghèo ở vùng sâu vùng xa, có phương tiện sản xuất nhưng không có vốn; Ngân hàng Phát triển Việt  Nam (chuyển đổi từ Quỹ hỗ trợ phát triển, chính thức hoạt động từ 01/7/2006)  thực hiện cho vay hỗ trợ theo các chương trình của Chính phủ.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, NHTMNN ở Việt Nam đang đóng vai trò chủ chốt trên thị trường ngân hàng; Tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ ngân hàng quá ít, chủ yếu là nghiệp vụ cho vay. Công nghệ mới đưa vào lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam còn thấp xa so với khu vực; vấn đề quản  lý (nhất là quản lý rủi ro) còn nhiều bất cập...

Ngoài ra, vấn đề nổi lên hiện nay đối với các NHTMNN là vấn đề về tình hình tài chính hạn chế, mức độ rủi ro hoạt động cao; năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam còn thấp... Điều này thể hiện:

+ Chất lượng tài sản thấp: tỷ lệ nợ xấu phân theo tiêu chuẩn quốc tế cao (lên 2 con số) và chưa được kiểm soát hợp lý, tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các NHTMNN. Các khoản cho vay chỉ định của Nhà nước (chương trình mía đường, cà phê, khắc phục thiên tai,..) và những khoản cho vay của các NHTMNN cho DNNN đã, đang và sẽ là nguy cơ chủ yếu đối với an toàn hệ thống. Việc trích lập dự phòng rủi ro cũng chưa đúng với thực tế rủi ro mà các NHTM phải đối mặt (nguồn NHNN-2006). (Xem bảng 4)

Bảng 4: Hiệu quả cho vay của các NHTMNN Việt Nam
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2000  2001  2002  2003  2004  2005   ChØ tiªu                     Tæng tµi s¶n (tû VND)  215.914  238.537  266.501  300.867  337.200  378.953   Tæng dù nî (tû VND)  131.677  152.252  176.942  206.569  239.315  278.189   Tæng nî khã ®ßi ( tû VND)  38.938  41.532  44.645  48.380  52.528  5 7.582   Tæng nî khã ®ßi / Tæng dù nî (%)  29,57%  27,28%  25,23%  23,42%  21,95%  20,70%     Nguån: Ng©n hµng Nhµ n ­íc  -  §oµn Ngäc Phóc, 2006 Nh÷ng h¹n chÕ vµ th¸ch thøc cña hÖ thèng NHTMVN  trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ -  T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 337 -  th¸ng  6/2006    


Nhiều khoản tín dụng của các NHTMNN tập trung vào các ngành rất rủi ro. Hiện nay, cho vay DNNN vẫn chiếm gần 40% trong tổng dự nợ và ở đó còn nhiều tiềm ẩn về nợ quá hạn. Nếu tính cả cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì tỷ lệ cho vay DNNN sẽ lên tới trên 45% trên tổng dư nợ (WB-2006). Trước tình trạng vốn của các doanh nghiệp còn hạn hẹp, chính sách bao cấp của Nhà nước vẫn phải thực hiện đối các ngành cần nhiều vốn. Trong tình trạng quản lý  còn bất cập (như quản lý dự án/công trình từ các dự án đầu tư của Chính phủ) thì nguy cơ thất thoát và sau đó là nợ quá hạn sẽ khó kiểm soát được. (Xem bảng 5)

Bảng 5: Dư nợ cho vay của 4 NHTMNN với các DNNN
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DNNN ( theo c¸c ngµnh s¶n xuÊt)  Tæng nî ng©n hµng   (tû ®ång)   Ngµnh mÝa ®­êng  3.881   Ngµnh s¾t thÐp  896   Ngµnh ph©n bãn  858   Ngµnh xi m¨ng  2.900   Ngµnh giÊy  746   Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ -  NguyÔn §øc - 14/05/2003)    


Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý “phải cắt phao, giảm tài trợ, bao cấp cho khu vực DNNN. Hoạt động cho doanh nghiệp mà vốn thì nhà nước cấp, gần như không chịu trách nhiệm gì về hiệu quả sử dụng đồng vốn đó. Lãi suất thì nhiều loại lãi suất ưu đãi, gặp khó khăn tài chính thì lại xin khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ...trong khi chưa có một doanh nghiệp thuộc khu vực liên doanh nào lại đến xin khoanh nợ, xoá nợ.”7. Hiện tại, tình hình cải cách khu vực DNNN dường như đang chậm lại (WB - 2003).

+ Vốn tự có nhỏ so với  quy mô tài sản ở  NHTMNN: khả năng tự bổ sung vốn tự có bị hạn chế do tốc độ tăng tài sản có lớn nhưng khả năng sinh lời không được cải thiện  tương ứng. Hiện tại hệ số an toàn vốn (vốn tự có/ tổng tài sản có rủi ro) thấp hơn hệ số an toàn vốn của nhiều ngân hàng trong khu vực Châu á; Thậm chí còn có nguy cơ ngày càng xấu đi do tốc độ tăng tài sản có nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng vốn tự  có mà nợ xấu cũng tiếp tục gia tăng (NHNN, 2006). Hầu hết các tổ chức tín dụng cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã đạt được mức an toàn vốn trên 8%. Trong khi đó 4 NHTMNN lớn nhất của Việt Nam chưa đạt được mức chuẩn này (xem  bảng 6). 

Bảng 6: Tình hình vốn tự có của NHTMNN
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Ng©n hµng  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004   NH N«ng nghiÖp vµ  P h¸t triÓn  N «ng th«n  ViÖt Nam  5.63%  5.54%  4.70%  3.09%  4.75%  4.30%  5.43%   NH Ngo¹i th ­¬ng   ViÖt Nam  2.07%  2.18%  1.79%  1.39%  3.08%  3.50%  3.64%   NH  §Çu t­  vµ Ph¸t triÓn   ViÖt Nam  2.35%  2.58%  2.60 %  1.74%  3.38%  3.50%  4.76%   NH  C«ng th­ ¬ng ViÖt Nam  2.08%  2.42%  2.33%  1.47%  3.00%  3.40%  3.64%   B×nh  q u©n 4  NHTMNN lín  3.07%  3.12%  2.80%  1.92%  3.57%  3.80%  4.20%   Nguån:  Ng©n hµng Nhµ n­íc; §oµn Ngäc Phóc, 2006 Nh÷ng h¹n chÕ vµ th¸ch thøc cña hÖ thèng  NHTM VN trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 337 -  th¸ng 6/2006    


+ Khả năng sinh lời thấp ở các NHTMNN: Tỷ lệ lợi nhuận ròng sau thuế trên tổng tài sản  (ROA-Return on Assets) của các NHTM Việt Nam bình quân đạt 0,65%,  trong khi tỷ lệ này ở các nước trong khu vực là 0,95%. Tỷ lệ sinh lời bình quân trên vốn tự có (ROE- Return on Equity) cũng  ở mức  6,54%, trong khi chỉ số này ở các nước trong khu vực là 15% (Đoàn Ngọc Phúc, 2006). Đối chiếu với các NHTMNN Việt Nam cho thấy các chỉ tiêu trên ở các NHTMNN Việt Nam còn ở mức khá xa (xem bảng 7).

Bảng 7: Hiệu quả hoạt động của các NHTMNN


[image: image7.emf]ChØ tiªu  1999  2000  2001  2002  2003   Nî qu¸ h¹n/ Tæng d ­  nî  (%)  14,74  11,19  8,74  7,58  5,01   Lîi nhuËn rßng/ Vèn tù cã  (ROE) (%)  8,63  12,81  15,58  9,43  6,54   Lîi nhuËn rßng/ Tæng tµi s¶n   Cã (ROA) (%)  0,36  0,36  0,38  0,30  0,38     Nguån: Ng©n hµng Nhµ n ­íc  -  L ª HuyÒn DiÖu, 2006 " Cæ phÇn ho¸ c¸c  NHTMNN  -  §«i ®iÒu bµn luËn" T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 337 -  th¸ng  6/2006    


2.5 - Tương lai về các NHTMNN ở Việt Nam

Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh cổ phần hoá các DNNN và NHTMNN  (Thủ tướng Chính  phủ, 2004), và tiến trình thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu long (Thủ tướng Chính phủ, 2005)8 cho thấy, Chính phủ chủ trương kiểm soát chặt chẽ thực hiện bước chuyển đổi quan trọng này. Lịch sử phát triển các NHTMNN ở Việt Nam cho thấy sự phát triển của các NHTMNN (theo bảng 8) phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính tiền tệ trong nước và rộng hơn là sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá thị trường ở Việt Nam trong những năm qua. Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 2005-2010, Chính phủ chủ trương duy trì kinh tế tăng tưởng cao (tăng tưởng GDP từ 7,5% - 8%) để tạo ra những tiền đề để đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020; Chính phủ cũng chủ trương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá; thúc đẩy xuất khẩu; và cam kết thực hiện các mục tiêu quốc gia  khác như  xoá đói, giảm nghèo, việc làm ...Thực tế cho thấy, khả năng tiếp cận các nguồn tài chính chính thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam vẫn còn khó khăn; sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế còn hạn chế (trong khi Chính phủ chủ trương thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường mới)...

Từ thực tế và yêu cầu của nền kinh tế như vậy, có thể phỏng đoán rằng, trong vòng 10 đến 20 năm nữa, NHTMNN vẫn cần có những vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với khu vực ngân hàng nói riêng. (xem bảng 8)

3. Kết luận và dự đoán về tương lai của loại hình NHTMNN ở Việt Nam

Như trên đã phân tích, các nghiên cứu nước ngoài chỉ ra rằng, sự tồn tại của NHTMNN là có cơ sở kinh tế, chính trị và xã hội nhất định. Mô hình NHTMNN không phải riêng của một nền kinh tế nào. Nhìn chung, các NHTMNN là kém hiệu quả trên một số phương diện theo đánh giá chỉ tiêu tài chính nhưng vẫn được coi là có vai trò nhất định trong phát triển kinh tế và phát triển khu vực tài chính tiền tệ cũng như có vai trò xã hội trên phương diện rộng lớn.

Các NHTMNN ở Việt Nam đã ra đời, hoạt động trong một thời gian dài và có vai trò nhất định đối với việc định hình một hệ thống tài chính-ngân hàng trong nước; hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước (thể hiện qua cơ cấu tín dụng và chính sách tín dụng...); thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và các mục tiêu xã hội khác. Những cái giá phải trả cho việc duy trì mô hình NHTMNN ở Việt Nam có thể được đánh giá sơ bộ  là các khoản chi phí từ ngân sách cho việc xử lý nợ tồn động từ trước năm 2000 trở về trước và  một số chi phí khác cho quá trình cơ cấu lại NHTMNN;  Hiện tại, các NHTMNN kém hiệu quả trên một số phương diện vi mô (các chỉ tiêu tài chính, chất lượng tài sản, quản lý,...). Tuy nhiên, có thể thấy rằng, những cơ sở cho sự có mặt của mô hình NHTMNN vẫn còn đó và là rất thiết yếu trong  giai đoạn tiếp theo của quá trình cải cách kinh tế, mở cửa của Việt Nam như: yêu cầu về hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ xuất khẩu mặt hàng mới/thị trường mới... Trong điều kiện đó, có thể nhận định rằng trong vòng 10 đến 20 năm nữa, cho dù khu vực ngân hàng trong nước đã khá phát triển, nhưng các NHTMNN chắc chắn vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể của thị trường (về huy động vốn, cho vay trên thị trường và cả về tài sản...).

Bảng 8: Một số loại hình hoạt động NHTMNN ở Việt Nam


[image: image8.emf]Sè  TT  H×nh thøc  NHTMNN  ë ViÖt  Nam (n¨m b¾t ®Çu  thµnh lËp)  H×nh thøc së h÷u Nhµ n­íc,  Chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng chñ  yÕu; c¬ quan quyÕt ®Þnh  ng­êi qu¶n lý  Sè l­îng ng©n  hµng (®éc lËp)   1  Ng©n hµng Quèc  gia ViÖt Nam   ( 1951 - 1960)  –   Ng©n hµng Nhµ  n­íc ViÖt Nam  (19 60 - ...)  Ng©n hµng cña  ChÝnh  phñ:  ng©n hµng trung ­¬ng vµ ng©n  hµng th­¬ng m¹i.  01: hÖ thèng  duy nhÊt vµ  thèng nhÊt  trong c¶ n­íc   2  Ng©n hµng Nhµ  n­íc ViÖt Nam   (1990)  Ng©n hµng cña Nhµ n­íc: cã  chøc n¨ng ng©n hµng trung  ­¬ng vµ chøc n¨ng bé chñ qu¶n  (cã P h¸p lÖnh NHNN - 1990,  LuËt NHNN 1997&2004);   -   Nh©n sù:    +Tæng Gi¸m ®èc:  d o Héi ®ång  B é tr­ëng bæ nhiÖm;    + Thèng ®èc lµ thµnh viªn cña  ChÝnh phñ (Quèc héi phª  chuÈn)  01: hÖ thèng  trong c¶ n­íc:  trô së chÝnh vµ  ®Çy ®ñ c¸c chi  nh¸nh ë c¸c  tØnh, thµnh phè   3  NHT MNN (1990)  -  Së h÷u: Ng©n hµng cña Nhµ  n­íc: vèn do Nhµ n­íc cÊp;   -  Ban Qu¶n lý c¸c NHTMNN  (H§QT vµ Tæng Gi¸m ®èc) do  Thèng ®èc bæ nhiÖm/ miÔn  nhiÖm; Nh©n sù qu¶n lý c¸c  NHTMNN ë ®Þa ph­¬ng tr­íc  khi bæ nhiÖm cÇn cã ý kiÕn cña  c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng,...   - Môc t iªu ho¹t ®éng: môc tiªu  lîi nhuËn vµ c¸c môc tiªu chÝnh  trÞ x· héi ®an xen   -  Kh¸ch hµng chñ chèt: DNNN  (tr­íc ®©y th­êng lµ 80% tæng  dù nî cña ng©n hµng; ®Õn nay  d­ nî cho vay DNNN th­êng  gÇn 50%)  05  NHTMNN:  VCB; ICB;  BIDV;  Agribank; MHB   4  Ng©n hµng Phôc  vô ng­êi nghÌo  (1995 - 2003)  –   Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x· héi (tõ  2003)  -   Ng©n hµng cña Nhµ n­íc;   -  Ban Qu¶n lý: Chñ tÞch H§QT  vµ Tæng Gi¸m ®èc  do Thñ  t ­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm...   -  Môc tiª u: kh«ng v× môc tiªu lîi   nhuËn   -  Kh¸ch hµng: ng­êi nghÌo vµ  ®èi t­îng c hÝnh s¸ch kh¸c  01:  Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x·  héi ViÖt Nam   5  Ng©n hµng ph¸t  triÓn  -  Ng©n hµng cña Nhµ n­íc;   -  Ban Qu¶n lý: Héi ®ång qu¶n  lý: Bé  T µi chÝnh,  Bé  K Õ ho¹ch  vµ §Çu t­ ,  NHNN; Chñ tÞch Héi  ®ång qu¶n lý vµ vµ Tæng Gi¸m  ®èc   do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ  n hiÖm ...   -  Môc tiªu: kh«ng v× môc ®Ých lîi   nhu Ë n  01: Ng©n hµng  Ph¸t triÓn ViÖt  Nam (VDB)  thµnh lËp vµ  khai tr­¬ng  ho¹t ®éng tõ  1/7/2006   6  NHTMCP (gãp vèn  ban ®Çu)  -  Mét sè DNNN vµ NHTMNN  gãp vèn ban ®Çu ®Ó thµnh lËp  NHTMCP;   -  H§QT: §¹i  h éi cæ ®«ng bÇu;  G i¸m ®èc do H§QT thuª ...   -  Môc tiªu ho¹t ®éng: lîi nhuËn  Mét sè NH TMCP:   NH TMCP XuÊt  nhËp khÈu  ViÖt  Nam; NHTMCP  Nhµ ®ång b»ng   s «ng Cöu Long;  ....    


Việc cải cách NHTMNN theo hướng từng bước cổ phần hoá một số NHTMNN và phát triển các ngân hàng chính sách hay ngân hàng phát triển nhằm tách bạch cho vay chính sách ra khỏi các NHTMNN hiện nay mà Chính phủ Việt Nam  đang thực hiện  có thể là hướng đi  phù hợp với kinh nghiệm  của một số  nước. Việc Nhà nước cho thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng Nhà nước vẫn nắm chi phối cổ phần (51%) chứng tỏ Nhà nước đang thận trọng trong quá trình chuyển đổi này và đó cũng là cơ sở để chúng ta dự đoán về tương lai của mô hình NHTMNN ở Việt Nam.

